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GIÁ ÁP DỤNG 

NGƯỜI BỆNH 

KHÔNG BHYT 

THEO TT14

 GIÁ ÁP 

DỤNG 

NGƯỜI BỆNH 

CÓ BHYT 

THEO TT13 

GIÁ DỊCH 

VỤ THEO 

YÊU CẦU  

GIÁ DỊCH 

VỤ THEO 

YÊU CẦU 

CÓ HẸN 

GIỜ

(1) (3) (4) (5) (6)

1 38,700 38,700 150,000 300,000

1 43,900 43,900 43,900 120,000

2 181,000 181,000 181,000 181,000

1 600,000 800,000

2 300,000 300,000

3 145,000 145,000 145,000

4 1,274,000

5 222,000 400,000 400,000

6 222,000 222,000 222,000

7 900,000 900,000

8 100,000 100,000

9 50,000 50,000

11 302,000 302,000

12 545,000 545,000

13 1,100,000 1,400,000

14 384,000 384,000

15 396,000 396,000

16 1,152,000 1,152,000

17 1,040,000 1,040,000

18 400,000 660,000

19 600,000 1,000,000

20 600,000 1,000,000

21 800,000 1,320,000

22 200,000 200,000

23 300,000 300,000

24 1,500,000 2,500,000

25 2,000,000 3,300,000

26 344,000 344,000 344,000 344,000

27 344,000 344,000 344,000 344,000

28 344,000 344,000 344,000 344,000

1 328,000 328,000 328,000 328,000

Giám Dốc 

Đã ký 

Nạo sót thai, sót nhau sau sanh, sau đẻ

Nạo kiểm tra buồng tử cung

Nạo sinh thiết 

XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp 

nhuộm HE

TP.HCM, ngày 1 tháng 1 năm 2020

Điều hòa mê (thai < 9 tuần)

Điều hòa mê (thai 9-11 tuần)

Vết mổ cũ (1 lần)

Vết mổ cũ (2 lần)

Gắp thai to (12-14 tuần) 

Gấp thai to (14-16 tuần)

Phá thai (từ 7 tuần) bằng phương pháp hút chân không 

Phá thai (từ 7 tuần đến hết 12 tuần ) bằng phương pháp 

hút chân không 

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp (từ tuần 13 đến 

hết tuần 18)

phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt 

túi nước 

Điều hòa tê (thai < 9 tuần )

Điều hòa tê (thai 9-11 tuần)

Lấy dụng cụ tử cung khó (không dây)

Vết mổ cũ lấy vòng

Vết mổ cũ đặt vòng

Phá thai (từ 7 tuần đến hết 13 tuần) bằng thuốc 

Phá thai (từ 13 tuần đến hết 22 tuần) bằng thuốc 

Phá thai (từ 6-9 tuần) bằng thuốc 

Cấy que tránh thai 

Rút que tránh thai 

Tiêm thuốc tránh thai (chưa tính thuốc)

Triệt sản nam 

Đặt dụng cụ tử cung 

Lấy dụng cụ tử cung có dây 

KHÁM BỆNH

Khám chuyên khoa 

SIÊU ÂM 

Siêu âm [siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng]

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng [siêu âm tử cung 

buồngtrứng qua đường âm đạo]

THỦ THUẬT 

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

(ÁP DỤNG TẠI PHÒNG KHÁM 227 CỐNG QUỲNH)

DANH MỤC DỊCH VỤ
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